
STT Tên đường, đoạn đường, khu vực
Giá đất ở

 Vị trí 1

1 Chợ Tân Bình (Lộ L1) 2.550

Chợ Bình Tiên (Tân Phú Trung 2) (Lộ L1) 1.450

Chợ Bình Tiên (Tân Phú Trung 2) (Lộ L2) 1.250

Chợ Bình Tiên (Tân Phú Trung 2) (Lộ L3) 1.000

Chợ Bình Tiên (Tân Phú Trung 2) (Lộ L4) 700

Chợ Tân Phú Trung 1 (Lộ L1) 1.250

Chợ Tân Phú Trung 1 (Lộ L4) 650

4 Chợ Thực phẩm xã Tân Phú (Lộ L1) 1.250

Cụm dân cư Trung tâm xã Tân Phú (Lộ L1) 950

Cụm dân cư Trung tâm xã Tân Phú (Lộ L2) 850

Cụm dân cư Trung tâm xã Tân Phú (Lộ L3) 700

Cụm dân cư Trung tâm xã Tân Phú (Lộ L4) 450

Cụm dân cư Trung tâm xã Phú Long (Lộ L1) 1.300

Cụm dân cư Trung tâm xã Phú Long (Lộ L2) 1.100

Cụm dân cư Trung tâm xã Phú Long (Lộ L3) 850

Cụm dân cư Trung tâm xã Phú Long (Lộ L4) 700

Cụm dân cư xã Tân Phú Trung (Lộ L1) 950

Cụm dân cư xã Tân Phú Trung (Lộ L2) 850

Cụm dân cư xã Tân Phú Trung (Lộ L3) 700

Cụm dân cư xã Tân Phú Trung (Lộ L4) 500

Khu dân cư chợ Bình Tiên xã Tân Phú Trung (Lộ L1) 1.300

Khu dân cư chợ Bình Tiên xã Tân Phú Trung (Lộ L2) 1.100

Khu dân cư chợ Bình Tiên xã Tân Phú Trung (Lộ L3) 850

Khu dân cư chợ Bình Tiên xã Tân Phú Trung (Lộ L4) 700
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38. XÃ TÂN PHÚ TRUNG
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STT Tên đường, đoạn đường, khu vực
Giá đất ở

 Vị trí 1

 Cụm dân cư Xẻo Vạt xã Tân Bình (Lộ L2) 800

 Cụm dân cư Xẻo Vạt xã Tân Bình (Lộ L3) 700

 Cụm dân cư Xẻo Vạt xã Tân Bình (Lộ L4) 650

10
 Đường Tân Phú (Vàm Trại Quán đến Trụ sở Công An xã Tân Phú 

Trung (Lộ L3)
550

11 Đường Gỗ Đền đến Phú Long (Lộ L3) 450

Đường Rau Cần - Xã Khánh

 Đoạn từ cầu Phú Long đến Ngã Sáu (Lộ L3) 550

 Đoạn từ Ngã Sáu đến ranh tỉnh Vĩnh Long (Lộ L3) 450

Đường Chùa - Trại Quán

 Quốc lộ 80 đến rạch Bình Tiên (Lộ L3) 1.000

 rạch Bình Tiên đến Trại Quán (Lộ L3) 550

14 Đường từ cầu Ngã Ba Tân Hựu đến cầu Phú Long (Lộ L3) 850

15
Đường Cần Thơ đến Huyện Hàm (Trụ sở Công An xã Tân Phú Trung 

đến ranh tỉnh Vĩnh Long) (Lộ L3)
350

Đường nối ĐT 853 (cũ) - ĐT 853 (mới)

 Từ giáp đường ĐT 853 mới đến ranh quy hoạch cụm dân cư chợ Bình Tiên 

(Lộ L3)
450

 Từ ranh quy hoạch cụm dân cư chợ Bình Tiên đến đường ĐT 853 cũ (Lộ 

L3)
1.000

17
Đường Tầm Vu (tuyến chính), đoạn từ Ngã Năm Cây Mít đến đường 

ĐT 853 mới (Lộ L3)
450

18 Đường Hội Xuân (tuyến chính) (Lộ L3) 350

19 Đường Bà Khôi (đường Chùa đến Ngã ba Bà Khôi) (Lộ L4) 350

20 Đường Cầu Khỉ, xã Tân Bình (Lộ L4) 350

21 Đường Lộ Tiểu Tân Xuân, xã Tân Bình (Lộ L4) 350

22 Đường Vàm Trại quán đến Miễu trắng, xã Tân Bình (Lộ L4) 350

23 Điều chỉnh đường Bà Khôi, xã Tân Bình (Lộ L4) 350

24
Đường kết nối ĐT 908 đến ĐT 853 mới, ĐT 853 đến ranh tỉnh Vĩnh 

Long (Lộ L3)
1000
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